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030756756 Ngô Lê Bảo Thơ x Kinh10/03/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Chu Văn An 3.50 2.45 3.60 H9.55

030757757 Nguyễn Thị Thơ x Kinh16/06/2006 An Minh - Kiên Giang THCS Mong Thọ B 3.75 3.85 3.20 H10.80

030758758 Trần Ngọc Thơ x Hoa01/11/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Ngô Quyền 6.25 4.90 4.20 NHSĐ17.352.0

030759759 Giang Ái Thu x Hoa18/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Lê Quý Đôn 5.75 6.30 4.80 NHSĐ18.852.0

030760760 Tô Minh Thu x Kinh15/04/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Lê Quý Đôn 5.16 7.80 8.80 NHSĐ21.76

030761761 Huỳnh Thanh Thủ Kinh11/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 3.00 6.65 5.40 NHSĐ15.05

030762762 Châu Việt Thuận Kinh02/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Vĩnh Hoà Hiệp 7.25 4.90 5.80 NHSĐ17.95

030763763 Lê Trần Minh Thuận Kinh27/01/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Mong Thọ B 5.00 6.60 3.00 NHSĐ14.60

030764764 Ngô Huỳnh Thái Thuận Kinh13/12/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trãi 5.50 3.10 3.00 NHSĐ11.60

030765765 Nguyễn Minh Thuận kinh28/04/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Mong Thọ B 2.50 1.25 3.00 H6.75

030766766 Đỗ Kim Thùy x Kinh12/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Bình An 4.00 5.35 6.40 NHSĐ15.75

030767767 Lê Thị Kim Thùy x Kinh21/11/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Mong Thọ B 5.25 3.80 4.40 NHSĐ13.45

030768768 Trần Thị Thùy x Kinh26/10/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 2.25 4.65 4.60 NHSĐ11.50

030769769 Võ Thị Thu Thùy x Kinh15/06/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Mong Thọ A 5.00 3.15 5.00 NHSĐ13.15

030770770 Hồ Thị Ngọc Thủy x Kinh21/11/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 4.00 5.50 3.80 NHSĐ13.30

030771771 Nguyễn Hồng Thủy x Kinh14/06/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Lê Quý Đôn 2.25 3.30 3.80 H9.35

030772772 Trần Ngọc Thủy x Kinh22/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Ngô Quyền 2.75 2.75 3.00 H8.50

030773773 Trương Diễm Thúy x Kinh13/11/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Ngô Quyền 2.50 3.05 3.40 H8.95

030774774 Danh Lê Anh Thư x Khmer28/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Vĩnh Hoà Hiệp 7.75 6.10 8.20 NHSĐ24.052.0

030775775 Đặng Anh Thư x Kinh13/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 2.50 3.60 3.80 H9.90

030776776 Đoàn Minh Thư x Kinh15/10/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Vĩnh Hoà Hiệp 6.25 5.45 3.20 NHSĐ14.90

030777777 Huỳnh Anh Thư x Kinh02/08/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Bình An 1.75 3.25 4.00 H9.00

030778778 Lê Anh Thư x Kinh17/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Du 3.25 2.10 3.60 H8.95

030779779 Lê Ngọc Anh Thư x Kinh20/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 3.75 4.15 3.20 H11.10

030780780 Nguyễn Anh Thư x Kinh31/10/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Giục Tượng 2.75 1.95 2.40 H7.10

030781781 Nguyễn Hồng Minh Thư x Kinh15/09/2006 Tân Hiệp - Kiên Giang THCS Mong Thọ B 5.75 7.35 6.40 NHSĐ19.50

030782782 Nguyễn Ngọc Anh Thư x Kinh22/12/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Vĩnh Hoà Hiệp 4.50 2.75 5.00 NHSĐ12.25

030783783 Nguyễn Ngọc Anh Thư x Kinh18/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 2.25 3.40 5.20 H10.85

030784784 Nguyễn Ngọc Uyên Thư x Kinh27/04/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 4.00 4.95 7.80 NHSĐ16.75

030785785 Nguyễn Thảo Anh Thư x Kinh31/10/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 2.50 3.15 4.00 H9.65

030786786 Nguyễn Thị Anh Thư x Kinh14/08/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 3.25 2.05 4.20 H9.50

030787787 Nguyễn Thị Kiều Thư x Kinh22/07/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Ngô Quyền 4.50 2.25 5.80 NHSĐ12.55

030788788 Nguyễn Thị Minh Thư x Kinh12/03/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Minh Lương 5.50 6.20 6.60 NHSĐ18.30

030789789 Tống Minh Thư x Hoa27/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 3.75 2.90 4.20 NHSĐ12.852.0

030790790 Trang Phạm Anh Thư x Kinh16/01/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 4.75 2.50 3.40 H10.65

030791791 Trần Lê Anh Thư x Kinh08/11/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 4.50 1.25 3.40 H9.15

030792792 Trần Minh Thư x Kinh11/12/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 2.25 3.20 5.00 H10.45

030793793 Trần Thị Minh Thư x Kinh25/10/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Mong Thọ A 4.25 1.90 3.60 H9.75
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030794794 Trần Thị Yến Thư x Kinh14/10/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Mong Thọ B 5.25 2.15 4.40 NHSĐ11.80

030795795 Nguyễn Chí Thức Kinh26/12/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 4.25 4.20 4.00 NHSĐ12.45

030796796 Phan Văn Thức Kinh17/10/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Vĩnh Hoà Hiệp 6.50 5.35 2.60 NHSĐ14.45

030797797 Châu Ngọc Thương x Khmer15/01/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Thạnh Lộc 2.50 1.50 3.80 H9.802.0

030798798 Nguyễn Hoài Thương x Kinh10/10/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 4.00 4.90 7.00 NHSĐ15.90

030799799 Nguyễn Thanh Thương Kinh12/05/2006 Bà Rịa- Vũng Tàu THCS Võ Nguyên Giáp 2.00 1.80 5.60 H9.40

030800800 Vũ Hoàng Minh Thương Kinh08/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Du 4.50 4.35 5.40 NHSĐ14.25

030801801 Nguyễn Ngọc Như Thường x Kinh29/04/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Mong Thọ B 6.75 2.20 2.80 NHSĐ11.75

030802802 Bùi Hoàng Minh Thy x Kinh16/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 1.75 3.30 9.00 NHSĐ14.05

030803803 Nguyễn Ngọc Khánh Thy x Kinh26/12/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 2.25 2.85 5.60 H10.70

030804804 Nguyễn Quỳnh Thy x Kinh07/11/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 5.33 4.60 6.60 NHSĐ18.532.0

030805805 Nguyễn Thị Kiều Thy x Kinh05/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Chu Văn An 4.25 3.85 4.40 NHSĐ12.50

030806806 Diệp Kim Tiên x Kinh11/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Minh Lương 3.50 3.45 6.00 NHSĐ12.95

030807807 Lê Cẩm Tiên x Kinh20/01/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 5.50 2.80 4.60 NHSĐ12.90

030808808 Ngô Thị Cẩm Tiên x Kinh29/01/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 2.25 3.75 4.20 H10.20

030809809 Phạm Thị Cẩm Tiên x Kinh16/04/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Chu Văn An 2.25 3.00 3.20 H8.45

030810810 Tạ Mỹ Tiên x Hoa26/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 5.08 5.45 5.00 NHSĐ17.532.0

030811811 Trương Thị Cẩm Tiên x Kinh21/10/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Giục Tượng 2.00 4.95 3.60 H10.55

030812812 Sử Thị Kim Tiền x Kinh15/04/2005 An Biên - Kiên Giang THCS Võ Trường Toản 4.00 3.05 3.40 NHSĐ12.452.0

030813813 Nguyễn Chí Tiến Kinh01/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 7.75 3.80 5.00 NHSĐ16.55

030814814 Nguyễn Vũ Tiến Kinh14/07/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Trường Toản 2.00 3.00 5.80 H10.80

030815815 Phạm Hoài Tiến Kinh23/10/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 5.00 4.40 5.00 NHSĐ14.40

030816816 Trần Lâm Tiến Kinh19/01/2006 Giồng Riềng - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 3.50 6.35 5.60 NHSĐ15.45

030817817 Trương Minh Tiến Kinh17/12/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS&THPT Võ Văn Kiệt 7.50 6.85 7.00 NHSĐ21.35

030818818 Lê Trung Tín Kinh19/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 3.00 5.25 4.20 NHSĐ12.45

030819819 Hồ Ngọc Kim Toả x Kinh12/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Trường Toản 5.50 4.40 5.00 NHSĐ14.90

030820820 Bùi Thanh Toàn Kinh18/04/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Vĩnh Hoà Hiệp 6.00 5.20 4.00 NHSĐ17.202.0

030821821 Lê Thanh Toàn Kinh22/09/2005 Cần Thơ THCS Nguyễn Trường Tộ 3.00 4.15 5.20 NHSĐ12.35

030822822 Liểu Minh Toàn Kinh02/01/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Giục Tượng 3.00 2.75 4.00 H9.75

030823823 Nguyễn Chí Toàn Kinh01/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 7.16 4.70 4.80 NHSĐ16.66

030824824 Trần Ngọc Toàn Kinh10/11/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 0.50 3.80 5.40 H9.70

030825825 Võ Trí Toàn Kinh27/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 4.58 5.80 6.80 NHSĐ17.18

030826826 Đỗ Thị Kiều Trang x kinh23/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 6.66 5.85 6.40 NHSĐ18.91

030827827 Nguyễn Thị Thùy Trang x Kinh30/11/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 1.50 3.30 4.60 H9.40

030828828 Phạm Thị Kiều Trang x Kinh17/02/2006 Giồng Riềng - Kiên Giang THCS Ngô Quyền 2.25 2.65 3.80 H8.70

030829829 Trần Thị Thúy Trang x Kinh26/02/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Vĩnh Hoà Hiệp 4.25 3.35 4.00 NHSĐ11.60

030830830 Phạm Hữu Trạng Kinh09/07/2004 Tân Hiệp - Kiên Giang THCS Hòa Chánh 3 4.75 2.65 3.80 H11.20

030831831 Dương Tường Trâm x Kinh12/05/2006 Giồng Riềng - Kiên Giang THCS Võ Trường Toản 1.50 3.65 3.80 H8.95
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030832832 Đặng Huỳnh Trâm x Kinh20/07/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Trường Toản 3.50 4.80 0.40 H8.70

030833833 Huỳnh Ngọc Trâm x Kinh08/04/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 4.75 3.30 3.60 NHSĐ11.65

030834834 Nguyễn Thị Ngân Trâm x Kinh09/08/2006 Thốt Nốt - Cần Thơ THCS Nguyễn Trường Tộ 2.25 6.45 6.20 NHSĐ14.90

030835835 Trần Thị Bích Trâm x Kinh04/07/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Hùng Vương 6.50 3.35 4.40 NHSĐ14.25

030836836 Trần Thị Ngọc Trâm x Kinh10/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Trường Toản 4.50 7.25 5.20 NHSĐ16.95

030837837 Võ Thị Huyền Trâm x Kinh09/09/2005 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Ngô Quyền 4.50 4.45 5.00 NHSĐ13.95

030838838 Đinh Huỳnh Bảo Trân x kinh06/02/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 5.25 6.65 6.40 NHSĐ18.30

030839839 Đoàn Thị Ngọc Trân x Kinh12/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Trường Toản 6.25 7.50 7.60 NHSĐ21.35

030840840 Huỳnh Hồng Ái Trân x Kinh25/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 5.50 5.90 8.00 NHSĐ19.40

030841841 Huỳnh Ngọc Trân x Kinh06/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Chu Văn An 6.00 5.85 5.00 NHSĐ16.85

030842842 Huỳnh Ngọc Huyền Trân x Kinh23/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Lê Quý Đôn 4.25 5.25 3.80 NHSĐ13.30

030843843 Lê Huyền Trân x Kinh28/03/2006 Vũng Tàu THCS Mong Thọ B 2.75 1.25 4.00 H8.00

030844844 Lê Quỳnh Trân x Kinh28/10/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 4.75 3.85 3.80 NHSĐ12.40

030845845 Lê Thị Quyền Trân x Kinh12/11/2006 An Phú - An Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 4.00 6.85 5.80 NHSĐ16.65

030846846 Nguyễn Hà Bảo Trân x Kinh09/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Tiểu học và THCS Tân Hiệp A5 6.75 8.05 6.80 NHSĐ21.60

030847847 Nguyễn Huyền Trân x Kinh03/06/2006 Thốt Nốt - Cần Thơ THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 4.75 3.35 3.00 H11.10

030848848 Nguyễn Ngọc Bảo Trân x Kinh20/10/2006 An Biên - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 6.00 4.90 4.80 NHSĐ15.70

030849849 Nguyễn Thị Huyền Trân x Kinh20/11/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 4.00 3.70 3.00 H10.70

030850850 Nguyễn Thị Ngọc Trân x Kinh23/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 5.00 1.00 4.20 H10.20

030851851 Phạm Trần Ngọc Trân x Kinh19/06/2005 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 5.75 4.90 3.00 NHSĐ13.65

030852852 Quách Bảo Trân x Kinh04/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Chu Văn An 4.25 3.90 0.20 H8.35

030853853 Trần Bích Trân x Hoa13/11/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Bình An 5.50 5.25 7.40 NHSĐ20.152.0

030854854 Trần Ngọc Bảo Trân x Kinh11/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 6.25 5.80 7.00 NHSĐ19.05

030855855 Trình Ngọc Bảo Trân x Kinh19/02/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 6.00 5.35 6.60 NHSĐ17.95

030856856 Võ Ngọc Bảo Trân x Kinh06/11/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Mong Thọ B 2.50 3.55 0.20 H6.25

030857857 Dư Hữu Trí Kinh24/07/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 5.83 6.85 4.00 NHSĐ17.681.0

030858858 Lê Trọng Trí Kinh05/03/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 2.75 5.20 4.00 NHSĐ11.95

030859859 Ngô Huỳnh Đức Trí Kinh22/11/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Hùng Vương 2.00 6.60 4.40 NHSĐ13.00

030860860 Trương Quốc Trí Kinh11/11/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Minh Lương 2.75 4.25 4.00 H11.00

030861861 Nguyễn Phước Triệu Kinh06/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Du 2.75 2.30 0.80 H5.85

030862862 Hồ Yến Trinh x Hoa15/02/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Bình An 3.50 2.25 5.20 NHSĐ12.952.0

030863863 Lê Diệu Trinh x Kinh17/03/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 5.50 3.65 5.80 NHSĐ14.95

030864864 Sa Tú Trinh x Hoa25/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Giục Tượng 3.25 2.60 3.20 H11.052.0

030865865 Võ Thị Ngọc Trinh x Kinh06/04/2006 Hòn Đất - Kiên Giang THCS Mong Thọ B 5.00 4.05 4.40 NHSĐ13.45

030866866 Nguyễn Huỳnh Khiết Trình x Kinh07/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Vĩnh Hoà Hiệp 6.00 4.80 4.80 NHSĐ15.60

030867867 Thị Tròn x Khmer15/05/2005 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Ngô Quyền 3.00 1.55 2.80 H9.352.0

030868868 Lê Hữu Trọng Kinh17/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Trường Toản 3.50 6.20 3.20 NHSĐ12.90

030869869 Phạm Thái Trọng Kinh21/03/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 1.25 4.95 4.80 H11.00
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030870870 Phan Quốc Trọng Kinh29/01/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Mong Thọ B 5.00 6.80 8.80 NHSĐ20.60

030871871 Trần Văn Trọng Kinh24/01/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Mong Thọ B 3.50 5.00 2.00 H10.50

030872872 Nguyễn Ngọc Trúc x Kinh27/02/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Du 6.00 6.55 6.60 NHSĐ19.15

030873873 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc x Kinh27/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Ngô Quyền 5.25 3.55 3.20 NHSĐ12.00

030874874 Trần Thị Phương Trúc x Kinh14/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 3.75 3.15 6.40 NHSĐ13.30

030875875 Võ Thanh Trúc x Kinh14/02/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Mong Thọ B 3.25 4.05 4.80 NHSĐ12.10

030876876 Ngụy Chí Trung Kinh25/10/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Mong Thọ B 2.25 3.15 6.20 NHSĐ11.60

030877877 Nguyễn Giang Trung Kinh08/12/2004 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 1.75 2.65 6.60 H11.00

030878878 Nguyễn Lê Trung Kinh20/11/2005 Châu Thành - Kiên Giang THCS Mong Thọ B 3.50 3.75 7.40 NHSĐ14.65

030879879 Nguyễn Quốc Trung Kinh20/02/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Trường Toản 2.50 2.20 2.60 H7.30

030880880 Nguyễn Thành Trung Kinh23/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 4.50 3.50 5.40 NHSĐ13.40

030881881 Trang Kim Tuyền x Kinh23/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Ngô Quyền 4.50 3.35 4.20 NHSĐ12.05

030882882 Huỳnh Quốc Trực Kinh07/10/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Vĩnh Hoà Hiệp 2.25 3.65 2.40 H8.30

030883883 Danh Nhật Trường Khmer09/12/2005 Châu Thành - Kiên Giang THCS Mong Thọ B 3.00 3.25 3.80 NHSĐ12.052.0

030884884 Ngô Phú Trường Kinh24/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 2.75 2.05 4.00 H8.80

030885885 Nguyễn Xuân Trường Kinh12/11/2005 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Trường Toản 2.25 3.10 6.40 NHSĐ11.75

030886886 Nguyễn Thị Cẩm Tú x Kinh06/03/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Thạnh Lộc 5.25 4.20 6.60 NHSĐ16.05

030887887 Trần Minh Tú Kinh15/12/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Mong Thọ B 2.25 2.45 3.20 H7.90

030888888 Trần Thanh Tú x Kinh13/11/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Chu Văn An 4.25 4.35 6.20 NHSĐ14.80

030889889 Hà Thanh Tuấn Kinh29/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 4.50 1.75 2.40 H8.65

030890890 Nguyễn Gia Tuấn Kinh27/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Chu Văn An 3.75 3.40 5.20 NHSĐ12.35

030891891 Trần Quốc Tuấn Kinh14/05/2005 Giồng Riềng - Kiên Giang THCS Nguyễn Văn Thới 3.50 3.30 3.60 H10.40

030892892 Trần Tấn Tuấn Kinh01/12/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Mong Thọ B 3.00 2.60 4.00 H9.60

030893893 Đinh Hoàng Tùng Kinh16/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 4.50 3.90 6.80 NHSĐ15.20

030894894 Trần Lâm Thanh Tùng Kinh07/11/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 1.75 1.80 4.40 H9.952.0

030895895 Trần Văn Tùng Kinh08/09/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Thạnh Lộc 4.00 3.25 3.20 H10.45

030896896 Cao Ngọc Tuyền x Kinh30/01/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Giục Tượng 6.00 3.75 5.00 NHSĐ14.75

030897897 Lăng Ngọc Tuyền x Kinh13/10/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Hùng Vương 4.00 2.50 2.00 H8.50

030898898 Ngô Bích Tuyền x Hán25/09/2005 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Ngô Quyền 3.50 3.30 3.80 NHSĐ12.602.0

030899899 Nguyễn Ngọc Tuyền x Kinh25/09/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 4.00 4.10 7.20 NHSĐ15.30

030900900 Nguyễn Thanh Tuyền x Kinh11/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Du 6.75 4.70 5.00 NHSĐ16.45

030901901 Nguyễn Thị Thanh Tuyền x Kinh06/11/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Mong Thọ B 4.00 3.70 3.00 H10.70

030902902 Phan Thị Bích Tuyền x Kinh28/07/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 5.50 4.30 5.20 NHSĐ15.00

030903903 Trần Ngọc Tuyền x Kinh22/02/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 3.00 5.00 6.20 NHSĐ14.20

030904904 Trần Thị Ngọc Tiền x Kinh10/04/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Trường Toản 1.00 1.45 1.80 H4.25

030905905 Trần Thị Thanh Tuyền x Kinh04/03/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 3.25 3.30 4.40 H10.95

030906906 Võ Kim Tuyền x Kinh17/01/2006 Giồng Riềng - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 4.00 2.65 4.00 H10.65

030907907 Võ Thị Các Tuyền x Kinh09/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 3.25 4.25 5.00 NHSĐ12.50
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030908908 Lâm Mỹ Tuyến x Kinh25/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 6.75 5.25 4.80 NHSĐ16.80

030909909 Huỳnh Cao Tươi x Kinh16/10/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Vĩnh Hoà Hiệp 7.75 6.10 5.20 NHSĐ21.052.0

030910910 Nguyễn Thị Bé Tươi x Kinh24/06/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Vĩnh Hoà Hiệp 4.00 4.70 5.00 NHSĐ13.70

030911911 Đỗ Minh Tường x Kinh25/12/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Mong Thọ B 2.25 1.50 3.20 H6.95

030912912 Nguyễn Phước Tường Kinh10/12/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Mong Thọ B 3.00 3.75 3.60 H10.35

030913913 Trần Ngọc Duy Tường Kinh03/08/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 3.50 6.40 4.80 NHSĐ14.70

030914914 Nguyễn Gia Uy Kinh17/11/2006 Tân Hiệp - Kiên Giang THCS Vĩnh Hoà Hiệp 3.50 3.75 4.00 H11.25

030915915 Lê Nguyễn Khánh Uyên x Kinh08/12/2006 Đồng Nai THCS Võ Nguyên Giáp 7.50 6.65 5.00 NHSĐ19.15

030916916 Nguyễn Phương Uyên x Kinh05/11/2006 An Minh - Kiên Giang THCS Lê Quý Đôn 5.75 6.75 6.80 NHSĐ19.30

030917917 Nguyễn Thị Mỹ Uyên x Kinh10/07/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Vĩnh Hoà Hiệp 5.25 5.95 3.40 NHSĐ14.60

030918918 Nguyễn Thị Tuyên Uyên x Kinh16/07/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Hùng Vương 2.50 2.35 2.80 H7.65

030919919 Phan Phi Uyên x Kinh18/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Giục Tượng 6.50 7.75 9.60 NHSĐ23.85

030920920 Trần Lâm Mỹ Uyên x Kinh28/11/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Minh Lương 4.75 3.65 3.80 NHSĐ12.20

030921921 Trần Như Uyên x Kinh02/02/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Giục Tượng 7.25 4.70 4.00 NHSĐ15.95

030922922 Trần Phương Uyên x Kinh28/01/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Trường Toản 3.75 4.60 4.00 NHSĐ14.352.0

030923923 Trần Thị Phương Uyên x Kinh30/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Trường Toản 5.25 5.30 6.20 NHSĐ16.75

030924924 Dư Thị Vàng x Kinh09/04/2005 Châu Thành - Kiên Giang THCS Vĩnh Hoà Hiệp 5.25 3.30 4.40 NHSĐ12.95

030925925 Nguyễn Thị Thu Vàng x Kinh08/10/2005 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Trường Toản 3.00 2.85 3.20 H9.05

030926926 Lê Đình Văn Kinh06/04/2005 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 5.00 3.10 5.80 NHSĐ13.90

030927927 Lê Ngọc Nguyên Văn Kinh10/10/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Minh Hoà 5.75 6.05 3.80 NHSĐ15.60

030928928 Trần Nhã Văn x Kinh20/07/2005 An Minh - Kiên Giang THCS Võ Trường Toản 4.00 4.80 0.60 H9.40

030929929 Danh Thị Thúy Vân x Khmer02/06/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Giục Tượng 3.75 3.25 1.80 H10.802.0

030930930 Trần Thị Hải Vân x Kinh17/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 4.00 5.20 5.60 NHSĐ14.80

030931931 Hồ Khả Vi x Kinh07/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 5.50 4.20 5.40 NHSĐ15.10

030932932 Nguyễn Thị Thúy Vi x Kinh23/01/2006 Cần Thơ THCS Võ Nguyên Giáp 7.50 4.75 7.80 NHSĐ20.05

030933933 Phó Trần Thúy Vi x Hoa31/08/2005 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 3.50 2.85 4.80 NHSĐ13.152.0

030934934 Trần Lê Vi Kinh13/11/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 5.00 7.35 5.40 NHSĐ19.752.0

030935935 Lưu Chấn Vĩ Kinh14/07/2006 An Biên - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 3.75 2.35 5.00 H11.10

030936936 Quách Gia Vĩ Kinh29/03/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 4.00 6.55 6.20 NHSĐ16.75

030937937 Quách Phú Vĩ Kinh05/07/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Nguyên Giáp 7.75 6.80 8.40 NHSĐ22.95

030938938 Lê Hoàng Vinh Kinh24/11/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 0.50 2.05 1.80 H4.35

030939939 Lê Tấn Vinh Kinh11/12/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Vĩnh Hoà Hiệp 7.50 4.85 6.40 NHSĐ18.75

030940940 Long Thế Vinh Kinh03/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Lê Quý Đôn 7.25 4.90 7.00 NHSĐ19.15

030941941 Ngô Quang Vinh Hoa21/04/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 4.00 3.75 4.40 NHSĐ14.152.0

030942942 Nguyễn Quang Vinh Kinh03/03/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Trường Tộ 7.00 4.55 4.60 NHSĐ16.15

030943943 Nguyễn Quốc Vinh Kinh21/01/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Võ Trường Toản 6.50 3.10 8.40 NHSĐ18.00

030944944 Trần Hữu Vinh Kinh09/07/2006 Châu Thành - Kiên Giang THCS Vĩnh Hoà Phú 6.75 7.05 7.80 NHSĐ22.601.0

030945945 Nguyễn Thanh Nguyên Vươn Kinh12/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 2.75 2.40 3.80 H8.95
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